
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Phụ lục II 

DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04  /2024/TT-BGDĐT ngày  29  tháng 03  năm 2024             

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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Danh mục vị trí việc làm 

 

Hạng chức danh nghề nghiệp 

1.  Giảng viên cao cấp  Hạng I 

2.  Giảng viên chính  Hạng II 

3.  Giảng viên  Hạng III 

4.  Trợ giảng Hạng III 

5.  Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp  Hạng I 

6.  Giảng viên cao đẳng sư phạm chính  Hạng II 

7.  Giảng viên cao đẳng sư phạm  Hạng III 

8.  Giảng viên thực hành chính Hạng II 

9.  Giảng viên thực hành Hạng III 
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